
Đvt: Triệu đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A DỰ TOÁN THU CHI HỌC PHÍ, THU KHÁC

I Thu từ học phí, thu khác 0

- Thu học phí

- Thu khác

II Chi từ học phí, thu khác 0

- Thu học phí

- Thu khác

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 60,0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 60,0

'- Tiền miển giảm, hỗ trợ ăn trưa 0,320

'- Tiền đào tạo bồi dưỡng 141,1

'- Tiền hỗ trợ sữa học đường 8,362

3.3 Kinh phí cải cách tiền lương

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

                                       Ngày 02 tháng 01 năm 2021

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 

của Bộ Tài chính

  Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN THÁI BÌNH

 Chương: 622

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG - lần 3-4-5

(Kèm theo Quyết định số 5523+5690+5845/QĐ-UBND  từ ngày 24/12/2020-31/12/2020 của 

Ủy ban Nhân Dân Quận 1)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)




